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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
(QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG) 
1. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên: Hoàng Thị Mỹ Hương
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường và Tài nguyên, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Điện thoại, email: 08-3722-0291; 0908464668, huongvie@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính: Quản lý môi trường, môi trường và sức khỏe, giáo dục tuyền thông môi trường trong cộng đồng
2. Thông tin chung về môn học 
· Tên môn học: Quy hoạch môi trường (Environmental Planning )
· Mã môn học: 212318
· Số tín chỉ: 2
· Môn học: Bắt buộc                      
· Các môn học tiên quyết: 
· Các môn học kế tiếp: Không
· Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 45 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết
+ Thực hành/Thí nghiệm: 30 tiết
+ Tự học: 30 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Môi trường và Tài nguyên
3. Mục tiêu của môn học
 
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về phân vùng tài nguyên môi trường, giúp cho học viên xây dựng phương pháp luận khoa học về quản lý tổng hợp khai thác tài nguyên môi trường, ở quy mô vùng, lãnh thổ  theo mục tiêu phát triển bền vững.

4. Tóm tắt nội dung môn học 
Môn học sẽ giới thiệu và phân tích cơ sở khoa học và phương pháp luận của quy họach môi trường vùng, phân tích mối quan hệ giữa quy họach sử dụng đất và quy hoạch môi trường. Môn học cũng phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quy họach môi trường vùng, các nội dung quy họach môi trường vùng đặc thù cùng với phương pháp thực hiện. 

5. Nội dung chi tiết môn học

5.1. Lý thuyết

	Nội dung (Chương-mục)

	Chương 1: Quy hoạch Môi trường là gì?

1.1 Mục đích

1.2 Yêu cầu

1.3 Nguyên tắc

1.4 Phương pháp luận

1.5 Yêu cầu nội dung của QHMT

1.6 Các bước của QHMT

	Chương 2: Phương pháp phân tích hệ thống và các cách tiếp cận trong quy hoạch môi trường

2.1 Phương pháp phân tích hệ thống là gì?

2.2 Các bước thực hiện phương pháp phân tích hệ thống?

2.3 Các công cụ thực hiện pp phân tích hệ thống?

2.4. Những khó khăn khi thực hiện?
2.5 Các tiếp cận về QHMT

2.6 Quy hoạch và quản lý MT chiến lược

2.7 Mục tiêu quy hoạch và quản lý

2.8 Giáo dục và đào tạo MT

2.9 Phát triển thể chế và tổ chức

2.10 Hợp tác, điều phối và hài hoà các chính sách, chương trình

2.11 Đánh giá, giám sát và kiểm soát



	Chương 3: Phương pháp thu thập dữ liệu Quy hoạch

3.1. Sự đa dạng của thông tin QHMT

3.2. Phân loại các thông tin thực địa phục vụ QHMT

3.3. Phương pháp thu thập dữ liệu cho QHMT

3.4. Công tác sau khi điều tra.

	Chương 4: Vấn đề QHMT ở Việt Nam

4.1 Mở đầu

4.2 Cơ sở của QHMT với việc đánh giá tác động MT với các đề án và chính sách phát triển

4.3 Một số loại công cụ chính quản lý, đánh giá MT của các chương trình và chính sách phát triển KT

4.3.1 Công cụ chính sách, chiến lược

4.3.2 Công cụ về tiêu chuẩn, quy định, luật pháp

4.3.3 Công cụ về kế hoạch hoá

4.3.4 Công cụ về pp luận

4.3.5 Công cụ thông tin, dữ liệu

4.3.6 Công cụ hạch toán MT

4.3.7 Công cụ kinh tế
4.4 Một số VB pháp lý QHMT Việt Nam
4.4.1 Hệ thống văn bản pháp lý trong QLMT và QHMT 

4.4.2 Hệ thống văn bản kỹ thuật của VN liên quan đến QHMT

4.4.3 Sự kết hợp các vấn đề MT trong kế hoạch phát triển của quốc gia.

4.4.4 Sự kết hợp các vấn đề MT trong kế hoạch phát triển của khu vực

4.4.5 Sự kết hợp các vấn đề MT trong kế hoạch phát triển của ngành ở VN. 

	Chương 5: Nội dung cơ bản của quy hoạch môi trường

5.1 Phân vùng lãnh thổ phục vụ QHMT 

5.2 Đánh giá hiện trạng môi trường gây ra bởi hiện  trạng phát triển KTXH và xác định các vấn đề  cấp bách

5.3 Đánh giá môi trường chiến lược dự án quy hoạch phát triển KTXH hoặc các ngành kinh tế của địa phương; dự báo các vấn đề cấp bách.

5.4 Xác định quan điểm và mục tiêu QHMT.

5.5 Đề xuất các chương trình, dự án BVMT

5.6 Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện QHMT

5.7 Lập bản đồ QHMT trên cơ sở chồng ghép các bản đồ đơn tính với tỷ lệ và mục tiêu thích hợp

5.8 Đề xuất các kiến nghị điều chỉnh quy hoạch phát triển KTXH với mục tiêu BVMT phục vụ PTBV.

	Chương 6: Quy trình xây dựng quy hoạch môi trường

6.1 Chuẩn bị

6.2 Đánh giá hiện trạng và dự báo các tác động môi trường.

6.3 Định rõ các mục tiêu và chỉ tiêu của QHMT.

6.4 Đề xuất các nội dung của QHMT

6.5 Phê chuẩn QHMT

6.6 Thực hiện và quản lý, giám sát QHMT.


5.2. Thực hành đồ án môn học
	Nội dung thực hiện
	Thời lượng

	Bài 1. Xem xét yếu tố quy hoạch và bảo vệ môi trường MT từ dự án Phú Mỹ Hưng- TP. HCM
	30 tiết

	Bài 2. Quy hoạch, kiểm soát cháy rừng tại rừng phòng hộ Cà Mau.
	30 tiết

	Bài 3. Đánh giá quy hoạch MT trong dự án Đô thị lấn biển Đà Nẵng.
	30 tiết

	Bài 4. Kết hợp vấn đề QHMT và QH sử dụng đất  TP.HCM.
	30 tiết

	Bài 5. Đánh giá ảnh hưởng môi trường vùng biển ven bờ từ việc quy hoạch hệ thống đường đê ra đảo Tuần Châu, Hạ Long. 
	30 tiết

	Bài 6. Thiết kế quy hoạch môi trường cho một vùng lãnh thổ/ngành tự chọn
	30 tiết

	Tổng
	30 tiết/SV


6. Học liệu
6.1. Học liêu bắt buộc

· Giáo trình/nội dung bài giảng chính : Bài giảng Quy hoạch Môi trường – ThS.Hoàng Thị Mỹ Hương , ĐHNL Tp.HCM 2010.
6.2. Học liệu tham khảo 
1. Nguyễn Thế Thôn – Quy hoạch môi trường phát triển bền vững - NXB KHKT 2004.

2. Vũ Quyết Thắng - Quy hoạch môi trường –  Đại học Quốc gia Hà Nội – NXB KHKT Hà Nội, tháng 04/2003
3. J.H. Baldwin - Environmental planning and management: Quản lý và quy hoạch môi trường - Nhà xuất bản London  Westview press, 1985.

4. P. A. Stone- Development And Planning Economy: Environmental And Resource Issues: Vấn đề tài nguyên và môi trường trong quy hoạch và phát triển kinh tế. Nhà xuất bản E & FN Spon, 04/1998.
5. Daphne Spain - Urban and Environmental Planning: Quy hoạch môi trường và đô thị. Nguồn: University of Virginia, 30/10/2005.

6. Bộ Khoa học Công nghệ và MT  – Phương pháp luận quy hoạch MT , 1998
7. Bộ Khoa học Công nghệ và MT – Dự thảo hướng dẫn quy hoạch MT, 1998

7. Hình thức tổ chức dạy học
Lịch trình chung: 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành/ đồ án
	Tự học
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận 
	
	
	

	Chương 1. Tổng quan về Quy hoạch môi trường
	1
	
	
	
	2
	3

	Chương 2. Phương pháp phân tích hệ thống và các cách tiếp cận trong quy hoạch môi trường
	2
	
	
	
	4
	6

	Chương 3. Phương pháp thu thập dữ liệu trong quy hoạch
	2
	
	
	10
	4
	16

	Chương 4. Các vấn đề quy hoạch môi trường tại Việt Nam
	2
	
	
	
	4
	6

	Chương 5. Nội dung của Quy hoạch môi trường
	5
	
	
	10
	10
	25

	Chương 6. Quy trình xây dựng Quy hoạch môi trường
	3
	
	
	10
	6
	19

	Tổng 
	15
	
	
	30
	30
	75


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
· Sinh viên được yêu cầu phải tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp(>80%). Trong trường hợp không tham dự được phải có thông báo (bằng e-mail, gọi điện thoại, giấy xin phép). Tuy nhiên, số giờ vắng mặt không vượt quá 20% tổng thời gian học.
· Sinh viên phải thực hiện đồ án môn học theo đúng yêu cầu, nội dung và thời hạn quy định.

· Sinh viên phải tham gia đầy đủ trong các buổi báo cáo thực hành, thực tập tại lớp.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
· Kiểm tra sự hiện diện thông qua thảo luận tại lớp và các bài tập trên lớp

· Đánh giá thái độ học tập thông qua sự tích cực đóng góp ý kiến trong các giờ thảo luận bằng các các ý kiến có tính sáng tạo, có sự đầu tư, chuẩn bị tốt.
· Đánh giá việc tự học qua việc hoàn thành đúng hạn nội dung và yêu cầu đồ án môn học, bài tập cá nhân tại lớp.
· Đánh giá hoạt động nhóm qua các bài tập nhóm: thảo luận và hoàn thành bài tập trong  giờ học.
9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì: 

Bao gồm các phần sau:

	Nội dung
	Trọng số (%)

	- Tham gia học tập trên lớp 
	10

	- Đồ án
	30

	- Bài tập cá nhân, thảo luận nhóm
	10

	- Kiểm tra - đánh giá cuối kì
	50


9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

· Tham gia học tập trên lớp: đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, có sáng kiến trong việc giải quyết các câu hỏi được đặt ra trong từng buổi học.
· Đồ án môn học: có đầu tư thời gian cho việc tìm tài liệu tham khảo, báo cáo đạt yêu cầu và nội dung, nộp đúng thời hạn, trình bày báo cáo tốt trước lớp và giải đáp thắc mắc lưu loát, có sự chuẩn bị. Sinh viên phải tham gia đầy đủ và có đóng góp với các nhóm khác trong các buổi báo cáo.
· Đánh giá bài tập cá nhân, thảo luận nhóm: Tuỳ mức độ cần thiết, giảng viên cho bài tập cá nhân hoặc bài tập thảo luận nhóm đối với từng nội dung môn học. Sinh viên phải hoàn thành, nộp đúng thời hạn hoặc trả lời theo yêu cầu của giảng viên.
· Đánh giá thực hành: kỹ năng thao tác thành thạo, kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề và viết báo cáo phù hợp với văn phong khoa học, nội dung cũng như yêu cầu môn học.
9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)
Theo sự sắp xếp của Bộ môn và phòng Đào tạo.

	Giảng viên
	Duyệt Chủ nhiệm bộ môn
	Thủ trưởng đơn vị đào tạo

	ThS. Hoàng Thị Mỹ Hương
	
	








